Danh sách SV lớp HP 217CNCCC01 Công nghệ CAD/CAM/CNC THI HP lúc 7g30 ngày thứ bảy 19/5/2018 tại Phòng máy khu B 

Nhóm 1
	STT

	Mã Sinh viên

	Họ tên sinh viên

	Theo dõi

	Ghi chú


	1

	161250443248

	  Nguyễn Huỳnh Ân

	 

	BT


	2

	161250413301

	  NGUYỄN DUY ANH

	 

	BT


	3

	151250413103

	  NGUYỄN THẾ BÁ

	 

	BL


	4

	151250443105

	  DƯƠNG VƯƠNG DA

	 

	BT


	5

	151250413407

	  ĐÀO DUY ĐẠI

	 

	BT


	6

	151250413408

	  ĐOÀN THANH ĐẠT

	 

	BL


	7

	161250443249

	  Ngô Tiến Đạt

	 

	BT


	8

	151250413307

	  PHAN ĐÌNH LINH ĐAN

	 

	BL


	9

	151250443209

	  NGUYỄN VIỆT ĐỨC

	 

	BL

	10

	161250443102

	  LÊ TRÍ ĐỨC

	 

	BT


	11

	161250443103

	  NGUYỄN TIẾN DŨNG

	 

	BT


	12

	161250413207

	  LÝ HỒNG HẢI

	 

	BT


	13

	151250443111

	  TRẦN VĂN HẬU

	 

	BL


	14

	151250413314

	  TRẦN MINH HIỀN

	 

	BT


	15

	161250413309

	  BẠCH NGỌC HỢP

	 

	BT


	16

	151250443218

	  TRẦN MẠNH HÙNG

	 

	BT


	17

	161250443112

	  PHAN VĂN DƯƠNG HƯNG

	 

	BT


	18

	161250413311

	  LÊ VĂN HUY

	 

	BT


	19

	131250442224

	  Võ Đăng Huynh

	 

	BL


	20

	141250412322

	  Lý Khang

	 

	BL


	21

	151250413418

	  LÊ NHẬT KHOA

	 

	BL


	22

	161250443216

	  TRẦN ĐÌNH KHOA

	 

	BT


	23

	161250413162

	  Phạm Ngọc Lâm

	 

	BT


	24

	161250413219

	  LÊ ANH LÂM

	 

	BT


	25

	161250413316

	  TRẦN ĐỨC LÂM

	 

	BT


	26

	161250413317

	  LÊ TRUNG LÀNH

	 

	BT


	27

	141250442177

	  Đặng Nguyễn Trà Lam

	 

	BT


	28

	161250413220

	  Trần Văn Lộc

	 

	BT


	29

	151250413423

	  HUỲNH THANH LỢI

	 

	BT


	30

	161250413221

	  Nguyễn Thành Long

	 

	BT


	31

	161250443218

	  NGUYỄN THANH LƯU

	 

	BT


	32

	151250413327

	  TRẦN TRUNG LUYẾN

	 

	BL


	33

	151250413431

	  NGUYỄN HOÀI NAM

	 

	BT


	34

	161250413128

	  TRẦN ĐỨC NAM

	 

	BT


	35

	161250413321

	  NGUYỄN ĐÌNH NAM

	 

	BT


	36

	161250443117

	  HUỲNH NGỌC NAM

	 

	BT


	37

	161250443118

	  LÊ NGHĨA

	 

	BT


	38

	171250413459

	  NGUYỄN QUANG NGHĨA

	 

	BT


	39

	161250413323

	  BÙI QUANG NGỌC

	 

	BT


	40

	161250413228

	  Phan Minh Nhật

	 

	BT


	41

	161250443221

	  Bùi Hữu Chí Nhân

	 

	BT


	42

	161250413229

	  TRẦN VĂN NHƯỜNG

	 

	BT

	43

	161250413230

	  Trần Văn Pháp

	 

	BT


	44

	161250413232

	  VÕ DUY PHONG

	 

	BT


	45

	161250443121

	  NGUYỄN NGỌC PHÚ

	 

	BT


	46

	161250413328

	  Sú Thạch Phước

	 

	BT


	47

	161250443122

	  NGUYỄN VĂN PHƯỚC

	 

	BT


	48

	161250413135

	  NGUYỄN DUY PHƯƠNG

	 

	BT


	49

	161250413237
	  PHAN THANH PHƯƠNG

	 

	BT


	50

	151250443136

	  NGUYỄN HOÀNG PHÚC

	 

	BT
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Nhóm 2

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Theo dõi
	Ghi chú

	51
	161250413233
	  PHAN HỒNG PHÚC
	 
	BT

	52
	161250413327
	  Nguyễn Văn Phúc
	 
	BT

	53
	141250442139
	  Võ Lê Quân
	 
	BL

	54
	161250413138
	  NGUYỄN PHÚ ANH QUANG
	 
	BT

	55
	161250413266
	  Nguyễn Như Quốc
	 
	BT

	56
	161250413330
	  ĐẶNG HỮU QUỐC
	 
	BT

	57
	161250443123
	  PHAN VĂN QUỐC
	 
	BT

	58
	161250443223
	  Trần Việt Quốc
	 
	BT

	59
	161250443124
	  NGUYỄN VĂN TUẤN SINH
	 
	BT

	60
	141250442148
	  Bùi Hồng Tân
	 
	BL

	61
	161250413342
	  LÂM QUANG THẢO
	 
	BT

	62
	151250413344
	  HUỲNH BÁ THÂN
	 
	BT

	63
	161250413245
	  VÕ VĂN THÀNH
	 
	BT

	64
	161250443126
	  PHẠM VIỄN THANH
	 
	BT

	65
	161250413163
	  Đỗ Bá Thánh
	 
	BT

	66
	161250413343
	  LÂM QUANG THI
	 
	BT

	67
	161250443228
	  Trần Thiện
	 
	BT

	68
	161250413145
	  ĐỖ VĂN THIÊN
	 
	BT

	69
	161250413246
	  ĐOÀN PHƯƠNG THOẠI
	 
	BT

	70
	151250443246
	  TRẦN VĂN THU
	 
	BT

	71
	161250413347
	  PHẠM VĂN THUẬN
	 
	BT

	72
	161250413148
	  NGUYỄN NGỌC THUỶ
	 
	BT

	73
	141250442159
	  Nguyễn Huỳnh Thanh Tịnh
	 
	BL

	74
	161250443128
	  LÊ TRỌNG ANH TÍCH
	 
	BT

	75
	161250413348
	  NGUYỄN NGỌC TIẾN
	 
	BT

	76
	161250443131
	  PHẠM MINH TOÀN
	 
	BT

	77
	151250413449
	  HỒ NGỌC TRÍ
	 
	BL

	78
	161250443231
	  PHAN ĐÌNH TRÍ
	 
	BT

	79
	161250413349
	  Dương Quang Trung
	 
	BT

	80
	161250443135
	  NGUYỄN THÀNH TÚ
	 
	BT

	81
	161250413159
	  Phan Xuân Tùng
	 
	BT

	82
	161250413354
	  Đỗ Văn Tùng
	 
	BT

	83
	161250413355
	  LÊ QUỐC TÙNG
	 
	BT

	84
	151250443158
	  NGUYỄN VĂN TUẤN
	 
	BL

	85
	161250413256
	  NGUYỄN ANH TUẤN
	 
	BT

	86
	161250443137
	  TRẦN XUÂN TUẤN
	 
	BT

	87
	161250443236
	  NGUYỄN XUÂN TUẤN
	 
	BT

	88
	131250442162
	  Võ Mậu Văn
	 
	BL

	89
	161250443139
	  NGUYỄN QUỐC VIỆT
	 
	BT

	90
	161250413359
	  TRẦN VĂN VINH
	 
	BT

	91
	161250443140
	  ĐẶNG NGỌC VINH
	 
	BT

	92
	161250443240
	  TRẦN QUANG VINH
	 
	BT

	93
	161250443251
	  Nguyễn Quang Vinh
	 
	BT

	94
	161250413260
	  NGUYỄN NGỌC VŨ
	 
	BT

	95
	161250443141
	  Hồ Đoàn Anh Vũ
	 
	BT

	96
	151250443261
	  NGÔ QUANG VƯƠNG
	 
	BT

	97
	161250413165
	  Nguyễn Triệu Vỹ
	 
	BT

	98
	161250443243
	  TRỊNH THẾ VỸ
	 
	BT

	99
	131250412167
	  Mai Thế Win
	 
	BL


